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Học phần tiên quyết: 

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Văn Tường
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sỹ

Điện thoại: 0982354539        
Email: Tuongnv@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: chiều thứ 5 hàng tuần tại văn phòng Trưởng khoa Cơ khí
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản về hệ thống sản xuất bao gồm: tổng quan về hệ thống sản xuất, ô sản xuất đơn trạm, dây chuyền lắp ráp thủ công, dây chuyền sản xuất tự động, hệ thống lắp ráp tự động, sản xuất theo ô, hệ thống sản xuất linh hoạt, các hệ thống hỗ trợ sản xuất.
4. Mục tiêu:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống sản xuất nhằm vận dụng trong lựa chọn trang thiết bị công nghệ và phân tích hệ thống sản xuất, khai thác hiệu quả các hệ thống sản xuất.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 


a)  Giải thích được các thành phần của hệ thống sản xuất, các loại hệ thống sản xuất.

b) Phân tích được các hệ thống sản xuất.


c) Lựa chọn các trang bị công nghệ của hệ thống sản xuất.
d) Áp dụng một số hệ thống hỗ trợ sản xuất.
6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết


	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	Tổng quan về hệ thống sản xuất
Khái niệm

Các thành phần của hệ thống sản xuất

Các dạng hệ thống sản xuất

Phân loại hệ thống sản xuất
	a
	2
	Diễn giảng
	- Đọc tài liệu 1, từ trang 369 đến trang 380
- Làm bài tập 

	2

2.1

2.2

2.3

2.4
	Ô sản xuất đơn trạm
Khái niệm

Các ô đơn trạm có người điều khiển

Ô đơn trạm tự động

Phân tích ô đơn trạm
	b, c
	4
	- Diễn giảng tích cực

-Thảo luận nhóm
	- Đọc tài liệu 1, từ trang 381 đến trang 401
- Làm bài tập 

	3

3.1

3.2

3.3
	Dây chuyền lắp ráp tự động
Các vấn đề cơ bản

Phân tích dây chuyên lắp ráp đơn mẫu

Thuật toán cân bằng dây chuyền
	b, c
	3
	-Diễn giảng 

-Thảo luận nhóm
	- Đọc tài liệu 1, từ trang 80 đến trang 99
- Làm bài tập

	4

4.1

4.2

4.3
	Dây chuyền sản xuất tự động
Mở đầu

Cơ bản về dây chuyền sản xuất tự động

Ứng dụng của dây chuyền sản xuất tự động
	b, c
	4
	-Diễn giảng tích cực

-Thảo luận nhóm
	- Đọc tài liệu 1, từ trang 457 đến trang 474
- Làm bài tập 

	5

5.1

5.2

5.3

5.4
	Hệ thống lắp ráp tự động
Khái niệm

Cấu hình hệ thống lắp ráp tự động

Phân phối chi tiết tại các trạm

Phân tích hệ thống lắp ráp tự động
	b, c
	3
	- Diễn giảng tích cực

-Thảo luận nhóm
	- Đọc tài liệu 1, từ trang 488 đến trang 506
- Làm bài tập 

	6

6.1

6.2

6.3

6.4
	Chế tạo theo ô
Khái niệm

Phân loại ô máy

Thiết kế ô máy

Phân tích chế tạo theo ô
	b, c
	4
	- Diễn giảng tích cực

-Thảo luận nhóm
	- Đọc tài liệu 1, từ trang 522 đến trang 527
- Đọc tài liệu 2, từ trang 18 đến trang 22


	7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
	Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS)
Những khái niệm cơ bản

Các thành phần của FMS

Ứng dụng, ưu và nhược điểm của FMS

Lắp đặt, vận hành FMS
Phân tích FMS
	b, c
	4
	- Diễn giảng tích cực

-Thảo luận nhóm
	- Đọc tài liệu 1, từ trang 457 đến trang 581


	8
8.1

8.2

8.3
	Hệ thống trữ và vận chuyển vật liệu

Mở đầu

Hệ thống AGV

Hệ thống AS/RS
	b, c
	2
	- Diễn giảng tích cực

-Thảo luận nhóm
	- Đọc tài liệu 2, từ trang 61 đến trang 77
- Làm bài tập

	9

9.1

9.2

9.3

9.4
	Các hệ thống hỗ trợ sản xuất

CAD, CAD/CAM và CIM

JIT 

Sản xuất tinh gọn

Kanban
	d
	4
	- Diễn giảng tích cực

-Thảo luận nhóm
	- Đọc tài liệu 2, từ trang 23 đến trang 31
- Làm bài tập


6.2 Thực hành: 

7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Mikell Groover
	Automation, production systems and computer integrated manufacturing
	2016
	Pearson
	Thư viện
	x
	

	2
	H.K. Shivanand, M.M. Benal & V. Koti
	Flexible manufacturing systems
	2006
	New Age International
	Thư viện
	x
	

	3
	Trần Văn Địch
	Sản xuất linh hoạt FMS và tích hợp CIM
	2007
	KHKT
	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Sinh viên nộp bài tập về nhà vào đầu tiết học thứ nhất mỗi tuần. 
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Viết
	Chủ đề 1, 2, 3 và 4
	a,b,c

	2
	30
	Viết
	Chủ đề 5, 6, 7 và 8
	b, c, d


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra định kỳ
	a,b,c,d
	25

	2
	Hoạt động nhóm
	a,b,c,d
	15

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Vấn đáp
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a,b,c,d
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

           Đặng Xuân Phương
                                           Nguyễn Văn Tường
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